
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Bà Dƣơng Thị Thu Phƣợng; 

  Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Giang 

                                         Bà Nguyễn Thị Anh Vân  

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa:  Bà Trần Thị Thu Hằng - Thư ký Tòa án 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa:                                               

Ông Nguyễn Tuấn Thiện, Kiểm sát viên.  

 

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số 40/TLST - HS ngày 17/3/2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Xuân Đ, sinh năm 2000; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT: 

Xóm 14, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh N; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 

9/12; Họ tên bố: Lê Văn Đ1; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị H 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Danh chỉ bản số 0552, lập ngày 26/11/2021 tại Công an quận Bắc Từ Liêm. 

Bị cáo bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam từ ngày 

22/11/2021, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà 

Nội. Có mặt. 

Người bị hại: Chị Trương Thị Hoài Thu, sinh năm 2001 

HKTT: Thôn Cát Thường, xã Nguyên Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Bản án số 69/2022/HSST 

Ngày 06/5/2022 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Hồi 03 giờ 50’ phút ngày 22 tháng 11 năm 2021, Công an Xuân Đỉnh nhận 

được đơn trình báo của chị Trương Thị Hoài Thu (SN: 2001, HKTT: Cát Thường, 

Nguyên Uý, Kim Bảng, Hà Nam) trình báo về việc khoảng 22/11/2021, tại đầu ngõ 

223 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Lê Xuân Đ có 

hành vi dùng vũ lực cướp của chị Thu một điện thoại Iphone 6S Plus lắp số sim: 

0389346885, phía sau ốp điện thoại có số tiền 1.972.000 đồng.  

Sau khi nhận được đơn trình báo Công an phường Xuân Đỉnh và Công an 

quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Lê Xuân Đ đến làm việc. Ngày 23/11/2021, cơ 

quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm thi hành lệnh bắt người bị giữ 

trong trường hợp khẩn cấp với Lê Xuân Đ. 

Vật chứng thu giữ của Lê Xuân Đ: 

        - 01 điện thoại di động nhãn hiệu hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng, lắp số thuê 

bao 0389346885 

        - 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, biển kiểm soát 30L6-0712, số 

máy 1439237, số khung 238349 

        - 01 đăng ký xe máy số 010330 mang tên Nguyễn Quốc Toản của xe BKS 

30L6-0712 

        - Số tiền 1.972.000 đồng (Một triệu chín trăm bảy hai nghìn đồng) 

        - 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5, màu hồng, lắp số thuê bao 

0913217137 và 0387606178 

        Khám xét chỗ ở của Lê Xuân Đ thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Redmi màu đỏ đen, số Imei: 863348040805748  

Ngày 24/11/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã 

ra Yêu cầu số 158/ĐTTH đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

quận Bắc Từ Liêm định giá đối với chiếc điện thoại IPhone 6S Plus bị thu giữ.  

Kết luận định giá tài sản số 508/KL- HĐĐGTS ngày 31/12/2021, Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Bắc Từ Liêm đã kết luận:  

01 (một) điện thoại kiểu dáng IPhone 6S Plus màu vàng 32G  đã qua sử 

dụng trị giá 2.800.000 đồng. 

Quá trình điều tra xác định:  

Khoảng tháng 03 năm 2021, thông qua mạng xã hội facebook, chị Trương 

Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản facebook “Truong Thu” có quen biết với Lê Xuân 

Đ sử dụng tài khoản facebook “Ho Le Le”. Khoảng 09h00, ngày 21/11/2021, Đ 

nhắn tin rủ Thu đi chơi, Thu đồng ý. Đến khoảng 20h00 cùng ngày, Đ điều khiển 
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xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 30L6 - 0712 đến ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đón chị Thu đi chơi. Sau khi chở Thu đi 

chơi, đến khoảng 01h00 ngày 22/11/2021, Đ chở chị Thu về phòng trọ. Khi đến 

đầu ngõ 223 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Đ dừng 

xe. Tại đây, Đ có hỏi mượn điện thoại của chị Thu để gọi bạn tìm chỗ ngủ nhờ. Khi 

chị Thu đưa chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus, Đ nảy sinh ý định chiếm 

đoạt điện thoại. Lợi dụng lúc chị Thu quay đi Đ đã dùng tay đẩy đồng thời dùng 

chân đạp 01 phát vào lưng chị Thu làm chị Thu ngã xuống đất. Sau đó Đ cầm chiếc 

điện thoại lên xe máy bỏ chạy về phòng trọ ở số 10 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội. Khi về phòng trọ Đ kiểm tra ốp sau điện thoại thấy bên trong có số tiền 

1.972.000 đồng. 

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT- Công an quận Bắc Từ 

Liêm đã tiến hành triệu tập Lê Xuân Đ. Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Đ khai nhận 

hành vi như đã nêu trên. 

  Kết quả tra cứu xe máy Lê Xuân Đ sử dụng xác định: Xe máy nhãn hiệu 

Honda Wave, lắp biển kiểm soát 30L6-0712, số máy: 1439237, số khung: 238349, 

chủ xe là anh Nguyễn Quốc Toản (SN: 1964; HKTT: phường Thịnh Quang, Đống 

Đa, Hà Nội) không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng. Quá trình xác minh anh 

Nguyễn Quốc Toản khai đã bán chiếc xe trên cho một nam thanh niên (Không rõ 

nhân thân, lai lịch) với giá 7.500.000 đồng. Lê Xuân Đ khai mua lại chiếc xe trên 

cùng đăng kí xe để làm phương tiện đi lại. 

  Ngày 26/11/2021, cơ quan CSĐT- Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định 

xử lý vật chứng số 134/ĐTTH trao trả cho chủ sở hữu chị Trương Thị Hoài Thu 01 

điện thoại di động nhãn hiệu hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng, lắp số thuê bao 

0389346885 và số tiền 1.972.000 (Một triệu chín trăm bảy hai nghìn đồng) 

         Đối với vật chứng đã thu giữ là xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, 

biển kiểm soát 30L6-0712, số máy 1439237, số khung 238349; 01 đăng ký xe máy 

số 010330 mang tên Nguyễn Quốc Toản của xe BKS 30L6-0712; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu OPPO màu hồng F5, lắp số thuê bao 0913217137; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Redmi màu đỏ đen, số Imei: 99001393390633  cần tiếp tục tạm 

giữ, chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Về dân sự: Chị Trương Thị Hoài Thu đã nhận lại tài sản và không có yêu 

cầu bồi thường gì.  

Bản cáo trạng số 47/CT - VKSBTL, ngày 15/3/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Lê Xuân Đ về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 

Điều 168 Bộ luật Hình sự 

Tại phiên tòa:  
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- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã truy tố và xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

- Người bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt, đã nhận lại tài sản, không có yêu 

cầu gì về dân sự và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

          - Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo Lê Xuân Đ về tội “Cướp tài sản” và đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Xuân Đ mức án từ 36 đến 42    tháng 

tù. Miễn áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. Tịch thu sung công 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu OPPO F5, màu hồng, lắp số thuê bao 0913217137 và 0387606178; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 7, số Imei: 863348040805748; 01 

xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, biển kiểm soát 30L6-0712, số máy 

1439237, số khung 238349; 01 đăng ký xe máy số 010330 mang tên Nguyễn Quốc 

Toản của xe máy biển kiểm soát 30L6-0712. 

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công 

an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bị 

hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Những căn cứ xác định tội danh:  

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với vật chứng 

được thu giữ cùng các chứng cứ, lời khai, tài liệu khác đã thu thập được có trong 

hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận:  
  Khoảng 01h00 ngày 22/11/2021, tại đầu ngõ 223 đường Xuân Đỉnh, phường 

Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Lê Xuân Đ có hành vi cướp một điện thoại 

Iphone 6S Plus trị giá 2.800.000 đồng và số tiền 1.972.000 đồng của chị Trương 

Thị Hoài Thu. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 4.772.000 đồng. Tài sản đã 

được thu hồi trả cho chủ sở hữu. 
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Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”, tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được luật hình sự bảo vệ, 

gây mất trật tự trị an xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân vì vậy 

cần áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để 

giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị 

cáo: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự  Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, 

Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù giam, cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa 

chung.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 168 Bộ luật Hình 

sự bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các 

tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo là lao động tự 

do, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Vì vậy, HĐXX quyết định không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu 

cầu bồi thường về dân sự nên không xem xét.  

          [8] Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu OPPO F5, màu hồng, lắp số thuê bao 0913217137 và 0387606178; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 7 số Imei: 863348040805748; 01 xe máy 

nhãn hiệu Honda Wave màu đen, biển kiểm soát 30L6-0712, số máy 1439237, số 

khung 238349; 01 đăng ký xe máy số 010330 mang tên Nguyễn Quốc Toản của xe 

máy biển kiểm soát 30L6-0712. 

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Lê Xuân Đ phạm tội “Cƣớp tài sản”. 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự: Xử phạt bị cáo 36 (ba mƣơi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

22/11/2021. 

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

         Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5, màu 

hồng, lắp số thuê bao 0913217137 và 0387606178; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Xiaomi Redmi 7 số Imei: 863348040805748; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, 

màu đen, biển kiểm soát 30L6-0712, số máy 1439237, số khung 238349; 01 đăng 

ký xe máy số 010330 mang tên Nguyễn Quốc Toản của xe máy biển kiểm soát 

30L6-0712. 

Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 111/22 ngày 07/4       

/2022  của Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân 

sự quận Bắc Từ Liêm. 

3. Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Lê Xuân Đ phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 

                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

c 

                               

                                                                    Dƣơng Thị Thu Phƣợng 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, người bị hại; 

- VKS ND quận Bắc Từ Liêm;  

- VKSND TP  Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- Công an quận Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm; 

- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 

- Lưu HS-VP. 
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